A6. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU
1. Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất (Mã HS: 1.001062) 
· Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 19 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP đến cơ quan cấp phép  
Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ. 
Bước 3:  Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan cấp phép cấp Giấy phép cho thương nhân. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp cần trao đổi với các cơ quan liên quan về hồ sơ đề nghị của thương nhân, thời gian xử lý hồ sơ tính từ thời điểm cơ quan cấp phép nhận được văn bản trả lời của các cơ quan liên quan. 
· Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng)  
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ với thành phần gồm: 
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, nêu rõ hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (tên hàng, mã HS hàng hóa, số lượng, trị giá); cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu: 01 bản chính. 
b) Hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu do doanh nghiệp ký với khách hàng nước ngoài: Mỗi loại 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân. 
c) Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đã được cấp, nêu rõ số lượng hàng hóa đã tạm nhập, số lượng hàng hóa đã thực xuất: 01 bản chính. 
· Thời hạn giải quyết:  2,5 ngày làm việc 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân Việt Nam (trừ tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 
· Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất 
· Phí, lệ phí (nếu có): Không 
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh 
Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất. 
 Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa. 
Kinh doanh tạm nhập, tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng xuất khẩu và hợp đồng nhập khẩu ký với thương nhân nước xuất khẩu và nước nhập khẩu. Hợp đồng xuất khẩu có thể ký trước hoặc sau hợp đồng nhập khẩu. 
 Việc thanh toán tiền hàng theo phương thức tạm nhập, tái xuất phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 
+ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại + Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 
+ Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 
+ Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 
 
Mẫu đơn đề nghị kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa 
 
	TÊN THƯƠNG 	              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
	NHÂN 	NAM 
	 	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  	  
	Số: … 	......, ngày … tháng … năm 20… 
Kính gửi: [Cơ quan cấp phép] 
· Tên thương nhân: .................................................................................. 
· Địa chỉ trụ sở chính: … Số điện thoại: … Số fax: ... 
· Địa chỉ website (nếu có):........................................................................   
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: … do ... cấp ngày ... tháng ... năm… - Mã số tạm nhập, tái xuất (nếu có): ... 
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Thương nhân) xin kinh doanh tạm nhập, tái xuất: 
	STT
	 Mặt hàng
	 Mã HS (8 số)
	 Số lượng
	 Trị giá (USD)

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


· Công ty nước ngoài bán hàng: ................................................................ 
+ Theo hợp đồng nhập khẩu số ... ngày ... tháng ... năm ... 
+ Cửa khẩu nhập hàng: ............................................................................   
· Công ty nước ngoài mua hàng: ...............................................................    
+ Theo hợp đồng xuất khẩu số ... ngày ... tháng ... năm ... 
+ Cửa khẩu xuất hàng: ............................................................................. 
(Thương nhân) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập, tái xuất hàng hóa./. 
   	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
 (Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu) 
 Hồ sơ gửi kèm theo: 
· Hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu do thương nhân ký với khách hàng nước ngoài: mỗi loại 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân. 
· Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đã được cấp: 1 bản chính. 
  


2. Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu (Mã HS: 1.000890)
- Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điều 19 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP đến cơ quan cấp phép  
Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan cấp phép có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện hồ sơ. 
Bước 3:  Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cơ quan cấp phép cấp Giấy phép cho thương nhân. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp cần trao đổi với các cơ quan liên quan về hồ sơ đề nghị của thương nhân, thời gian xử lý hồ sơ tính từ thời điểm cơ quan cấp phép nhận được văn bản trả lời của các cơ quan liên quan. 
· Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng)  
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ với thành phần gồm: 
a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu, nêu rõ hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá); cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu: 01 bản chính. 
b) Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do thương nhân ký với khách hàng nước ngoài: Mỗi loại 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân. 
c) Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu đã được cấp, nêu rõ số lượng hàng hóa đã đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam: 01 bản chính. - Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân Việt Nam (trừ tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) 
· Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu 
· Phí, lệ phí (nếu có): Không có 
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  
Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa 
Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu tự động, Giấy phép nhập khẩu tự động, thương nhân phải được cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. Trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. 
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. 
Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng mua hàng và hợp đồng bán hàng do doanh nghiệp ký với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng, 
Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam tại cùng một khu vực cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan từ khi đưa vào Việt Nam cho tới khi được đưa ra khỏi Việt Nam. 
Việc thanh toán tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 
+ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 
+ Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 
+ Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 
 
 
Mẫu đơn đề nghị kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa 
 
TÊN THƯƠNG 	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NHÂN 	NAM 
 	                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
Số: … 	......, ngày … tháng … năm 20… 
Kính gửi: [Cơ quan cấp phép] 
· Tên thương nhân: .................................................................................. 
· Địa chỉ trụ sở chính: … Số điện thoại: … Số fax: ... 
· Địa chỉ website (nếu có):........................................................................          	  
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: … do ... cấp ngày ... tháng … năm… 
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, (Thương nhân) xin kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa: 
	STT
	 Mặt hàng
	 Mã HS (8 số)
	 Số lượng
	 Trị giá (USD)

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


· Công ty nước ngoài bán hàng: ................................................................ 
+ Theo hợp đồng nhập khẩu số ... ngày ... tháng ... năm ... 
+ Cửa khẩu nhập hàng: ............................................................................ 
· Công ty nước ngoài mua hàng: ............................................................... 
+ Theo hợp đồng xuất khẩu số ... ngày ... tháng ... năm ... 
+ Cửa khẩu xuất hàng: ............................................................................. 
(Thương nhân) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này và cam kết thực hiện theo đúng các quy định về kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa./. 
   	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
 (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
Hồ sơ gửi kèm theo: 
· Hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu: mỗi loại 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân. 
· Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu đã được cấp trước đó: 1 bản chính. 
 
 


3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (Mã HS: 1.000350)
Trình tự thực hiện 
Bước 1: Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức kinh tế đại diện cho thương nhân không hiện diện tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam đến cơ quan cấp phép. 
Bước 2: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép phải thông báo cho thương nhân nước ngoài hoặc cá nhân, tổ chức kinh tế đại diện cho thương nhân không hiện diện tại Việt Nam để bổ sung hoặc làm lại hồ sơ.  
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài. Trong trường hợp từ chối không cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, cũng trong thời gian ghi ở khoản này, cơ quan cấp phép phải thông báo cho thương nhân nước ngoài hoặc cá nhân, tổ chức kinh tế đại diện cho thương nhân không hiện diện tại Việt Nam bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải công bố công khai các nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của mình trong ba số liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên một trong các loại tờ báo viết được phổ biến toàn quốc tại Việt Nam. 
· Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ với thành phần gồm: 
a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo Mẫu MĐ-1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2012/TT-BCT (01 bản chính) 
b. Bản giải trình và hồ sơ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2007/NĐ-CP của Chính phủ: 01 bản chính; 
c. Bản sao giấy chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân; 
d. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương và bản sao giấy chứng minh thư, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật; báo cáo tài chính và hoạt động của năm trước đó đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế; 
e. Văn bản xác nhận vốn kinh doanh, số tài khoản tại ngân hàng nơi thương nhân nước ngoài mở tài khoản ở quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà thương nhân nước ngoài đăng ký kinh doanh: 01 bản chính. 
 Hồ sơ đề nghị cấp phép phải được lập bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt và phải được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam chứng nhận và thực hiện hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
- Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc. 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài - Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 
· Phí, lệ phí (nếu có): Không có 
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  
Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: - Không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu các hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam. 
· Không có tiền án, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của  thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; 
+ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 
+ Thông tư 28/2012/TT-BCT ngày 27/9/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; 
+ Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 
 
 


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
 
Địa điểm, ngày       tháng     năm 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT  
KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU 
 
Kính gửi: Bộ Công Thương 
 
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):……………………………………………………………………………….. 
Tên 	thương 	nhân 	viết 	tắt 	(nếu có):………………………………………………………… 
Quốc 	tịch 	của 	thương nhân:……………………………………………………………….. 
Địa 	chỉ: 
…………………………………………………………………………................. 
Giấy 	phép 	thành 	lập/đăng 	ký 	kinh 	doanh số:……………………………………………… 
Do:……………………….cấp ngày……tháng…...năm…….tại…………………….. 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 
………………………………………………………………………………………... 
Lĩnh vực hoạt động chính: ……………………………………………………………... 
Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………... Số tài khoản:………………………tại Ngân hàng:………………………………….. 
Điện thoại:………………………………Fax:………………………………………….. Email:……………………………………Website (nếu có):…………………………… Đại diện theo pháp luật:(đại diện theo thẩm quyền) 
 
Họ và tên: ………………………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………………... 
Quốc tịch: ………………………………………………………………………. 
 
Tóm tắt quá trình hoạt động của thương nhân:  
…………………………………………………………………………………………
………...……...…………………………………………………………………………
…… 
 
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam đối với nội dung cụ thể như sau: 
 
Tên giao dịch của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:………………………………. 
 
Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………… 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………….. 
 
	Nhóm 	hàng 	đăng 	ký 
khẩu[footnoteRef:1]……………………………………………………………  [1:  Mỗi nhóm hàng xuất khẩu bao gồm các mặt hàng thuộc một chương của biểu thuế ] 

	xuất 

	Nhóm 	hàng 	đăng 	ký khẩu[footnoteRef:2]…………………………………………………………...  [2:  Mỗi nhóm hàng nhập khẩu bao gồm các mặt hàng thuộc một chương của biểu thuế ] 

 
Người đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.  
 
	nhập 

		Họ 	và 
	tên: 

	………………………………………………………………………… 
	


Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện. 
tỉnh/thành phố)…………………………………………………………………………….. 
Điện thoại:…………………………Fax:……………………………………….. 
Email:………………………………Website (nếu có):………………………… 
 
 
Chúng tôi cam kết: 
 
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. 
 
 
	 	 	 	 	 	 	Đại diện có thẩm quyền của thương nhân  
     (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[footnoteRef:3]  [3:  Dấu áp dụng đối với thương nhân là tổ chức ] 

 
 
 
 
 
 


4. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (Mã HS: 1.005405)  
· Trình tự thực hiện 
Bước 1: Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức kinh tế đại diện cho thương nhân không hiện diện tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam đến cơ quan cấp phép. 
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị bằng văn bản và hồ sơ hợp lệ cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam. 
Trong thời hạn 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải công bố công khai các nội dung được sửa đổi, bổ sung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của mình. 
 
· Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm văn bản đề nghị và tài liệu kèm theo 
· Thời hạn giải quyết: Không quá  7,5 ngày làm việc. 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài 
· - Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam cấp lại, sửa đổi, bổ sung 
· Phí, lệ phí (nếu có): Không có 
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và Đơn đề nghị cấp lại sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  
Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: - Không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu các hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam. 
· Không có tiền án, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế. 
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của  thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; 
+ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;  
+ Thông tư 28/2012/TT-BCT ngày 27/9/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; 
+ Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 
 


Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
 
Địa điểm, ngày       tháng     năm 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU 
 
Kính gửi: Bộ Công Thương 
 
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):………………………………………………………………………………………….. 
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………… Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………………….. 
Địa chỉ liên lạc tại nước sở tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện. tỉnh/thành phố)……………………………………………………………………………………………... 
Đại diện theo pháp luật: (đại diện theo thẩm quyền) 
Họ và tên: ………………………………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………………………... Quốc tịch: ………………………………………………………………………………. 
Người đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.  
Họ và tên: ………………………………………………………………………………. 
Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)………………………………………………………………………………….. 
Điện thoại:……………………………Fax:…………………………………………….. 
Email:…………………………………Website (nếu có):……………………………… 
Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
Số:………………………………………………………………………………………………. 
Do: ………………… cấp ngày…. tháng…. năm ….tại………………………………………... 
Số tài khoản ngoại tệ……………………….tại ngân hàng…………………………………….. 
Số tài khoản tiền Việt Nam………………...tại ngân hàng…………………………………….. 
Điện thoại: ………………………................Fax:………………………………………………. Email………………………………………..Website (nếu có):………………………………... 
Chúng tôi đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam đối với nội dung cụ thể như sau: 
Nội dung điều chỉnh:……………………………………………………………………. 
Lý do điều chỉnh:……………………………………………………………………….. 
Chúng tôi cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. 
 
Đại diện có thẩm quyền của thương nhân 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[footnoteRef:4]  [4:  Dấu áp dụng đối với thương nhân là tổ chức ] 

 
 


Mẫu MĐ-3. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
 
Địa điểm, ngày       tháng     năm 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT 
KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU 
 
Kính gửi: Bộ Công Thương 
 
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh):………………………………………………………………………………………….. 
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………… Quốc tịch của thương nhân:…………………………………………………………………….. 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 
…………………………………………………………………………………………………... Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:…………………………………………………… Do:…………………………….cấp ngày……tháng…...năm…….tại…………………………. 
Lĩnh vực hoạt động chính: ……………………………………………………………………... 
Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………... 
Số tài khoản:…………………………….tại Ngân hàng:………………………………………. 
Điện thoại:………………………………Fax:………………………………………………….. 
Email:……………………………………Website (nếu có):…………………………………… 
 
Đại diện theo pháp luật: (đại diện theo thẩm quyền) 
 
Họ và tên: ………………………………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………………………... Quốc tịch: ………………………………………………………………………………. 
Tên thương nhân (ghi theo tên trên Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu)…………………………………………………………………………………………….. 
Tên viết tắt thương nhân (nếu có):……………………………………………………………… Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………………….. 
 
Địa chỉ liên lạc tại nước sở tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)……………………………………………………………………………………………... 
Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu số:……………………………... 
Do……………………………… cấp ngày….tháng….năm……….tại………………………… 
Ngày hết hạn:…………………………………………………………………………………… 
Số tài khoản ngoại tệ:…………………….Tại Ngân hàng:…………………………………….. Số tài khoản tiền Việt Nam:………………tại Ngân hàng:…………………………………….. 
Điện thoại:………………………………...Fax:………………………………………………... Email:……………………………………..Website (nếu có):…………………………………. 
Nội dung hoạt động của thương nhân: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu)…………………………………………………… 
Người đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: 
 
Họ và tên: ………………………………………………………………………………. 
Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện. tỉnh/thành phố)………………………………………………………………………………….. 
Điện thoại:…………………………………Fax:……………………………………….. Email:………………………………………Website (nếu có):………………………… 
 
Chúng tôi đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam đối với nội dung cụ thể như sau: 
…………………………………………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................... 
 
Chúng tôi cam kết: 
 
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. 
 
Đại diện có thẩm quyền của thương nhân       (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[footnoteRef:5]  [5:  Dấu áp dụng đối với thương nhân là tổ chức ] 

 
 


 
52. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (Mã HS: 1.005406)
- Trình tự thực hiện 
 Bước 1: Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức kinh tế đại diện cho thương nhân không hiện diện tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền  nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam đến cơ quan cấp phép 
Bước 2: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép phải thông báo cho thương nhân nước ngoài để bổ sung hoặc làm lại hồ sơ  
 Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm cấp gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài. Trong trường hợp từ chối không cấp gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, cơ quan cấp phép phải thông báo cho thương nhân nước ngoài bằng văn bản và nêu rõ lý do 
 Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải công bố công khai các nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của mình trong ba số liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên một trong các loại tờ báo viết được phổ biến toàn quốc tại Việt Nam. 
- Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm : 
a) Văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo mẫu của Bộ Thương mại. 
b) Báo cáo về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu  từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đến thời điểm đề nghị gia hạn. 
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đã được cấp. 
· Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc. 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân nước ngoài 
· Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được gia hạn 
· Phí, lệ phí (nếu có): Không có 
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): 
Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu - Yêu cầu, điều kiện thực hiện:  
 Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 
· Không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu các hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam. 
· Không có tiền án, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế. 
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của  thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; 
+ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 
+ Thông tư 28/2012/TT-BCT ngày 27/9/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam; 
+ Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Công Thương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 
 
 
 
Mẫu Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 
Địa điểm, ngày        tháng       năm         
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU 
 
Kính gửi: Bộ Công Thương 
 
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) …………………………………………………………………………………………………... Tên thương nhân viết tắt (nếu có):……………………………………………………………… Quốc tịch của thương nhân:…………………………………………………………………….. 
Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) 
…………………………………………………………………………………………………... 
Giấy phép thành lập (đăng ký kinh doanh) số:…………………………………………………. do…………………………………………cấp ngày…. tháng… năm…. Tại………………….. Lĩnh vực hoạt động chính:……………………………………………………………………… 
Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………... 
Số tài khoản:……………………… tại Ngân hàng:……………………………………………. 
Điện thoại:………………………... Fax:……………………………………………………….. 
Email:…………………………….. Website (nếu có):…………………………………………. 
Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền) 
 Họ và tên:………………………………………………………………………………..  Chức vụ:…………………………………………………………………………………  Quốc tịch:……………………………………………………………………………….. 
Tên thương nhân (ghi theo tên trên Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu)…………………………………………………………………………………………….. Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………. 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:………………………………………………………………….. 
Địa chỉ liên lạc tại nước sở tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)……………………………………………………………………………………………... 
Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu số:……………………………... 
Do……………………………… cấp ngày… tháng… năm……… tại………………………… 
Ngày hết hạn:…………………………………………………………………………………… 
Số tài khoản ngoại tệ:…………………..Tại Ngân hàng:………………………………………. Số tài khoản tiền Việt Nam:…………….tại Ngân hàng:………………………………………. 
Điện thoại:…………………………….. Fax:…………………………………………………... 
Email:…………………………………. Website: (nếu có)…………………………………….. 
Nội dung hoạt động của thương nhân: (ghi cụ thể lĩnh vực hoạt động theo Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu)…………………………………………………… 
Người đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: 
Họ và tên: ………………………………………………………………………………. 
Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện. tỉnh/thành phố)………………………………………………………………………………….. 
Điện thoại:………………………………Fax:………………………………………….. 
Email:……………………………………Website (nếu có):…………………………… 
Chúng tôi đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu với nội dung cụ thể như sau: 
1. Lý do đề nghị gia hạn:……………………………………………………………….. 
2. Thời hạn đề nghị được gia hạn thêm:…………………………………………………  	Chúng tôi xin cam kết: 
1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 
2. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu. 
 
Đại diện có thẩm quyền của thương nhân 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)[footnoteRef:6]  [6:  Dấu áp dụng đối với thương nhân là tổ chức ] 

 
 
 
 
 
 
 
[bookmark: _GoBack]6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu (Mã HS: 1.001238)
· Trình tự thực hiện:  
 Bước 1: Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) đến cơ quan cấp CFS. 
 Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp CFS thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.  
 Bước 3: Thời hạn cấp CFS không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp không cấp CFS, cơ quan cấp CFS có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Cơ quan cấp CFS có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp CFS hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định đối với CFS đã cấp trước đó.  
· Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm: 
+Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 
+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính.  
+  Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân. \
- Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc. 
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân Việt Nam 
· Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hang hóa xuất khẩu. 
· Phí, lệ phí (nếu có): Không có 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Mẫu đơn đề nghị cấp CFS quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 16/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Hàng hóa có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
+ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương; 
+ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 
+ Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 
+ Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu 
 	 
 
	 

























Phụ lục III
[bookmark: loai_8]MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ... / ...
	... , ngày ... tháng ... năm ...


Kính gửi: [Tên Cơ quan cấp CFS]
Tên Thương nhân: ……………………………………………………………….
- Địa chỉ: … Số điện thoại: … Số fax: ... Email: ...
		Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, (thương nhân) đề nghị được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hoá sau: 
	STT
	Tên sản phẩm
	Số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc Số đăng ký
	Số hiệu tiêu chuẩn
	Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)
	Nước nhập khẩu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	



Người đại diện theo pháp luật của thương nhân 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

1 
 
1 
 
25 
 
